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I. MA TRẬN

	
TT
	
Chủ đề
	
Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	


1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
(7 tiết)
	Thu thập, phân loại, 
tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	
	
	
	
	
	½
0,5đ
	
	
	22,5%

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

	3
0,75đ
	
	2
0,5đ
	
	
	½
0,5đ

	
	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
(3 tiết)
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	10%

	3
	Một số yếu tố xác suất
(8 tiết)
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	6
1,5đ
	
	
	
	
	1
1,0đ
	
	
	25%

	4
	Định lí Thalès trong tam giác
(10 tiết)
	Định lí Thalès trong tam giác
	4
1,0đ
	
	4
1,0đ
	
	
	
	
	1
1,0đ
	

30%

	5
	Hình đồng dạng
(4 tiết)
	Tam giác đồng dạng
	
	
	5
1,25đ
	
	
	
	
	
	
12,5%

	Tổng:	Số câu
Điểm
	16
4,0
	12
3,0
	
	2
2,0
	
	1
1,0
	31
10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Chú ý: Tổng tiết : 32 tiết



II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh  giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận
dụng cao

	THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	



































1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Vận dụng: 
– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường,...). 
– Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo,...).
	
	
	½

	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
	3
(TN1,2,3)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác
	
	2
(TN25)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
 – Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
– So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	
	
	½ 
	

	
	










Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:
 – Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 8, Khoa học tự nhiên lớp 8,...) và trong thực tiễn.
	3
(TN4,5,6)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
 – Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	1
(TN7)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
 – Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	
	Một số yếu tố xác suất
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
	6
(TN 8,9,10,22, 23,24)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	
	
	1
	





	HÌNH HỌC PHẲNG

	











2
	




Định lí Thalès trong tam giác
	



Định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác. 
	4
(TN11,12, 13,14)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó). 
– Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo). 
– Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác. 
	
	4
(TN 15,16,17,27)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	

	




	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès 
	
	
	
	1
(TL 3)

	
3
	Hình đồng dạng
	Tam giác đồng dạng
	Thông hiểu:
– Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
– Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	
	5
(TN 18,19,20,21,26)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
	
	
	
	






	[bookmark: _Hlk121510285]    TRƯỜNG TH - THCS ĐĂK DỤC
      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mã đề 801

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 8 
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


(Đề gồm 30 câu, 6 trang)

ĐỀ BÀI:
  * Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng:

Câu 1: (0,25 điểm) Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị : mm)  được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá  mm.
[image: ]
Theo em với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép số liệu không hợp lí ở tháng mấy ? 
A. Tháng 5 	         B. Tháng 6	           C. Tháng 7	               D. Tháng 8
Câu 2: (0,25 điểm) Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8A cho trong bảng sau:
	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	40
	35
	20
	5


Số học sinh học lực tốt và khá nhiều hơn số học sinh học lực đạt và chưa đạt bao nhiêu %?
A.15%			B.  40%			C. 50%		D. 20%
Câu 3: (0,25 điểm)  Mỗi học sinh lớp 10B đóng góp 2 kg giấy vụn để thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của trường. Lớp trưởng thống kê lại số giấy vụn mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:
	Tổ
	Số kg giấy vụn

	1
	20

	2
	18

	3
	19

	4
	16


Hãy cho biết lớp trưởng đã thống kê chính xác hay chưa?
A. Lớp trưởng đã thống kê chính xác.			B. Lớp trưởng thống kê sai tổ 3.
C. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 4.			D. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 2.
Câu 4: (0,25 điểm)  Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005 (đơn vị: người/km2) như sau:
[image: 15 Bài tập 15 Bài tập Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Mỹ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
D. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Câu 5: (0,25 điểm) Biểu đồ dưới đây biểu diễn GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po giai đoạn 2010 – 2016.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.
B. Giai đoạn từ 2010 đến 2013 GDP của Ma-Lai-Xi-A cao hơn GDP của Xin-ga-po.
C. Năm 2016 GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po bằng nhau.	
D. Năm 2013 GDP của GDP của Xin-ga-po ít hơn GDP Ma-Lai-Xi-A 20 tỉ đô la Mỹ.
Câu 6: (0,25 điểm) Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn dân số Việt Nam qua các năm 1921, 1960, 1980, 1990, 2000 và 2020 (đơn vị triệu người)
[image: 3]
Từ biểu đồ trên, sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 64 triệu người?
A. 69 năm		B. 79 năm			C. 99 năm		D. 59 năm.
Câu 7: (0,25 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.
[image: ]
Tỉ lệ học sinh học lực Giỏi so với học sinh cả lớp khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 58%			       B. 21%			C. 5%			D. 16 %
Câu 8: (0,25 điểm) Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố “Lấy được là thăm ghi số 9” là


A. 0.	B. 	C. .	D. 1. 
Câu 9: (0,25 điểm) Cho một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi gieo xúc xắc rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” càng gần với giá trị



A. 1.	B. .	C. .	D. . 
Câu 10: (0,25 điểm) Cho một đồng xu cân đối và đồng chất. Khi tung đồng xu rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” càng gần với giá trị



A. 2.                            	         B. .                               	   C. 	.			D. .                              

Câu 11: (0,25 điểm) Cho hình 1. Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của  trong hình vẽ?Hình 1

A. 1.	B. 2
C. 3	D. 0




Câu 12: (0,25 điểm) Cho hình 2. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giácHình 2



A. 		B.  


C. 	D. 



Câu 13: (0,25 điểm) Cho hình 3. Đường trung bình của tam giác  làHình 3



A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 14: (0,25 điểm) Cho hình 4.Hình 4

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 						   


B.  là trung điểm của 


C.  là đường trung bình của 	

D. 





Câu 15: (0,25 điểm) Cho tam giác , biết BC = 5cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của (Hình 5). Khi đó, độ dài PQ là Hình 5



A.        			B.          


C.              		D. 





Câu 16: (0,25 điểm) Cho   có (Hình 6). Gọi AD là tia phân giác của  . Tỉ số  bằngHình 6



A.         			B. 			


C.         			D. 
Câu 17: (0,25 điểm) Cho hình 7, trong đó DE // BC, AD = 10, DB = 15, CE = 27. Độ dài AE bằngHình 7

A. 15cm.	 
B. 18cm
C. 24cm.	 
D. 30cm.
Câu 18: (0,25 điểm) Cho A’B’C’[image: ]ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu?
	A.[image: ] 			B.2. 			C. 3. 			D. 18.

Câu 19: (0,25 điểm) Cho ABC [image: ]A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là  khi đó hai tam giác A’B’C’ [image: ]ABC theo tỉ số đồng dạng là


A. .	 B. 	C. 2	 		D.3.



Câu 20: (0,25 điểm) Cho  biết , khi đó 




A. .			B. .		C. .			D. .

Câu 21: (0,25 điểm)  Nếu ∆DEF và ∆HIK cóthì 
A. EDF[image: ]HKI.		B. DEF[image: ]IHK.	
C. DEF[image: ]HIK.		D. EFD[image: ]IHK.   
Câu 22: (0,25 điểm) Xác suất thực nghiệm càng gần xác suất khi 
	A. số phép thử càng nhỏ.
	B. số phép thử càng lớn.
	C. số phép thử bằng 60.
	D. có một phép thử.

* Em hãy điền đáp án mà em cho là đúng vào chỗ “……”:
Câu 23: (0,25 điểm) Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 5” trong trò chơi trên là ………………
Câu 24: (0,25 điểm) Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 6 quả màu đỏ, 12 quả màu tím, 4 quả màu vàng, 5 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất của biến cố “Qủa bóng lấy ra là quả cầu màu trắng” là ………..
Câu 25: (0,5 điểm) Số học sinh đạt điểm tốt của lớp 7C được biểu diễn bởi biểu đồ dưới đây:
[image: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Lý thuyết Toán lớp 8) | Kết nối tri thức]
Dựa vào biểu đồ trên em hãy hoàn thành số liệu trong bảng sau:
	Tháng
	9
	10
	11
	12

	Số học sinh
	8
	(1) - ………
	(2) - ………….
	12


Trả lời: (1) - ………; (2) - ………….
Câu 26: (0,25 điểm) Cho hình 8, biết DE // AB. Hình 8

Khi đó ABC [image: ]……………



Hình 9



Câu 27: (0,25 điểm) Cho hình 9, biết giữa B và C có một hồ sâu. Khoảng cách giữa hai điểm D và E đo được là 50m. Khi đó khoảng cách B và C là ………….m.


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.  (1 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.



[image: ]Câu 2. (1 điểm)  Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc .
Câu 3. (1 điểm) Thống kê lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội trong các năm 2015; 2018; 2019 lần lượt là 5730; 9260; 5300 (đơn vị : m 3/s). (Nguồn :Niêm giám thống kê 2021, NXB Thống kê , 2021).
a) Lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên. Sau đó hãy hoàn thành biểu đồ dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội với các năm đã nêu.



2015
2019











2018



                                                      
b) Nhìn vào số liện bạn Lan đã đưa ra ý kiến lượng nước cao nhất năm 2015 ít hơn lượng nước cao nhất năm 2019. Ý kiến của bạn Lan nêu ra có chính xác không ? Vì sao ?
......................Hết....................
























	    TRƯỜNG TH - THCS ĐĂK DỤC
      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mã đề 802

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 8 
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


(Đề gồm 30 câu, 6 trang)

ĐỀ BÀI:
 
* Em hãy điền đáp án mà em cho là đúng vào chỗ “……”:
Câu 1: (0,5 điểm) Số học sinh đạt điểm tốt của lớp 7C được biểu diễn bởi biểu đồ dưới đây:
[image: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Lý thuyết Toán lớp 8) | Kết nối tri thức]
Dựa vào biểu đồ trên em hãy hoàn thành số liệu trong bảng sau:
	Tháng
	9
	10
	11
	12

	Số học sinh
	8
	(1) - ………
	(2) - ………….
	12


Trả lời: (1) - ………; (2) - ………….Hình 1

Câu 2: (0,25 điểm) Cho hình 1, biết giữa B và C có một hồ sâu. Khoảng cách giữa hai điểm D và E đo được là 60m. Khi đó khoảng cách B và C là ………….m.



Câu 3: (0,25 điểm) Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 3” trong trò chơi trên là ………………
Câu 4: (0,25 điểm) Cho hình 2, biết DE // AB. Hình 2

Khi đó ABC [image: ]……………




Câu 5: (0,25 điểm) Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 6 quả màu đỏ, 12 quả màu tím, 4 quả màu vàng, 5 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất của biến cố “Qủa bóng lấy ra là quả cầu màu vàng” là ………..
	* Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng:
Câu 6: (0,25 điểm) Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8A cho trong bảng sau:
	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	40
	35
	20
	5


Số học sinh học lực tốt và khá nhiều hơn số học sinh học lực đạt và chưa đạt bao nhiêu %?
A.15%			B.  40%			C. 50%		D. 20%
Câu 7: (0,25 điểm)  Mỗi học sinh lớp 10B đóng góp 2 kg giấy vụn để thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của trường. Lớp trưởng thống kê lại số giấy vụn mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:
	Tổ
	Số kg giấy vụn

	1
	20

	2
	18

	3
	19

	4
	16

	5
	18


Hãy cho biết lớp trưởng đã thống kê chính xác hay chưa?
A. Lớp trưởng đã thống kê chính xác.
B. Lớp trưởng thống kê sai tổ 3.
C. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 4.
D. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 5.
Câu 8: (0,25 điểm)  Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005 (đơn vị: người/km2) như sau:
[image: 15 Bài tập 15 Bài tập Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Mỹ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
D. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Câu 9: (0,25 điểm) Cho hình 3. Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của  trong hình vẽ?Hình 3

A. 1.	B. 2
C. 3	D. 0




Câu 10: (0,25 điểm) Cho hình 4. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giácHình 4



A. 		B.  


C. 	D. 



Câu 11: (0,25 điểm) Cho hình 5. Đường trung bình của tam giác  làHình 5



A. 	B. 


C. 	D. 




Câu 12: (0,25 điểm) Biểu đồ dưới đây biểu diễn GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po giai đoạn 2010 – 2016.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.
B. Giai đoạn từ 2010 đến 2013 GDP của Ma-Lai-Xi-A cao hơn GDP của Xin-ga-po.
C. Năm 2016 GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po bằng nhau.	
D. Năm 2013 GDP của GDP của Xin-ga-po ít hơn GDP Ma-Lai-Xi-A 20 tỉ đô la Mỹ.
Câu 13: (0,25 điểm) Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn dân số Việt Nam qua các năm 1921, 1960, 1980, 1990, 2000 và 2020 (đơn vị triệu người)
[image: 3]
Từ biểu đồ trên, sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 64 triệu người?
A. 69 năm		B. 79 năm			C. 99 năm		D. 59 năm.
Câu 14: (0,25 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.
[image: ]
Tỉ lệ học sinh học lực Giỏi so với học sinh cả lớp khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 58%			       B. 21%			C. 5%			D. 16 %

Câu 15: (0,25 điểm) Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị : mm)  được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá  mm.
[image: ]
Theo em với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép số liệu không hợp lí ở tháng mấy ? 
A. Tháng 5 	         	B. Tháng 6	           		C. Tháng 7	               D. Tháng 8
Câu 16: (0,25 điểm) Cho hình 6.Hình 6

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 						   


B.  là trung điểm của 


C.  là đường trung bình của 	

D. 





Câu 17: (0,25 điểm) Cho   có (Hình 7). Gọi AD là tia phân giác của  . Tỉ số  bằngHình 7



A.         			B. 			


C.         			D. Hình 8




Câu 18: (0,25 điểm) Cho tam giác , biết BC = 16cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của (Hình 8). Khi đó, độ dài PQ là 
A. 16cm      			B. 4cm         
C. 32cm             		D. 8cm

Câu 19: (0,25 điểm) Cho hình 9, trong đó DE // BC, AD = 10, DB = 15, CE = 27. Độ dài AE bằng
A. 15cm.	 Hình 9

B. 18cm
C. 24cm.	 
D. 30cm.
Câu 20: (0,25 điểm) Cho A’B’C’[image: ]ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu?
	A.[image: ] 			B.2. 			C. 3. 				D. 18.

Câu 21: (0,25 điểm) Cho ABC [image: ]A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là  khi đó hai tam giác  A’B’C’ [image: ]ABC theo tỉ số đồng dạng là


A. .	 B. 	C. 2	 			D.3.
Câu 22: (0,25 điểm) Xác suất thực nghiệm càng gần xác suất khi 
	A. số phép thử càng nhỏ.
	B. số phép thử càng lớn.
	C. số phép thử bằng 60.
	D. có một phép thử.
Câu 23: (0,25 điểm) Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố “Lấy được là thăm ghi số 9” là


A. 0.	B. .	C. .		D. 1. 
Câu 24: (0,25 điểm) Cho một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi gieo xúc xắc rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” càng gần với giá trị



A. 1.	B. .	C. .		D. . 
Câu 25: (0,25 điểm) Cho một đồng xu cân đối và đồng chất. Khi tung đồng xu rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” càng gần với giá trị



A. 2.                            	         B. .                               	   C. 	.			D. .                              



Câu 26: (0,25 điểm) Cho  biết , khi đó 




A. .		        B. .		   C. .			D. .

Câu 27: (0,25 điểm)  Nếu ∆DEF và ∆HIK cóthì 
A. EDF[image: ]HKI.		B. DEF[image: ]IHK.	
C. DEF[image: ]HIK.		D. EFD[image: ]IHK.   
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.  (1 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.



[image: ]Câu 2. (1 điểm)  Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc .

Câu 3. (1 điểm) Thống kê lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội trong các năm 2015; 2018; 2019 lần lượt là 5730; 9260; 5300 (đơn vị : m 3/s). (Nguồn :Niêm giám thống kê 2021, NXB Thống kê , 2021).
a) Lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên. Sau đó hãy hoàn thành biểu đồ dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội với các năm đã nêu.



2015
2019











2018



                                                      b) Nhìn vào số liện bạn Lan đã đưa ra ý kiến lượng nước cao nhất năm 2015 ít hơn lượng nước cao nhất năm 2019. Ý kiến của bạn Lan nêu ra có chính xác không ? Vì sao ?
......................Hết....................










	    TRƯỜNG TH - THCS ĐĂK DỤC
      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mã đề 803

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 8 
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


(Đề gồm 30 câu, 6 trang)

ĐỀ BÀI:
  * Em hãy điền đáp án mà em cho là đúng vào chỗ “……”:
Câu 1: (0,25 điểm) Cho hình 1, biết DE // AB. Hình 1

Khi đó ABC [image: ]……………




Hình 2


Câu 2: (0,25 điểm) Cho hình 2, biết giữa B và C có một hồ sâu. Khoảng cách giữa hai điểm D và E đo được là 40m. Khi đó khoảng cách B và C là ………….m.


Câu 3: (0,25 điểm) Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 4” trong trò chơi trên là ………………
Câu 4: (0,5 điểm) Số học sinh đạt điểm tốt của lớp 7C được biểu diễn bởi biểu đồ dưới đây:
[image: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Lý thuyết Toán lớp 8) | Kết nối tri thức]
Dựa vào biểu đồ trên em hãy hoàn thành số liệu trong bảng sau:
	Tháng
	9
	10
	11
	12

	Số học sinh
	8
	(1) - ………
	(2) - ………….
	12


Trả lời: (1) - ………; (2) - ………….
Câu 5: (0,25 điểm) Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 6 quả màu đỏ, 12 quả màu tím, 4 quả màu vàng, 5 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất của biến cố “Qủa bóng lấy ra là quả cầu màu đỏ” là ………..
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng:
Câu 6: (0,25 điểm) Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố “Lấy được là thăm ghi số 1” là


A. 0.	B. 	C. .	D. 1. 
Câu 7: (0,25 điểm) Cho một đồng xu cân đối và đồng chất. Khi tung đồng xu rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” càng gần với giá trị



A. 2.                            	         B. .                               	   C. 	.			D. .                              
Câu 8: (0,25 điểm) Cho một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi gieo xúc xắc rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” càng gần với giá trị



A. 1.	B. .	C. .	D. . 

Câu 9: (0,25 điểm) Cho hình 3. Đường trung bình của tam giác  làHình 3



A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 10: (0,25 điểm) Cho hình 4.Hình 4

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 						   


B.  là trung điểm của 


C.  là đường trung bình của 	

D. 


Câu 11: (0,25 điểm) Cho hình 5. Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của  trong hình vẽ?Hình 5

A. 1.	B. 2
C. 3	D. 0




Câu 12: (0,25 điểm) Cho hình 6. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giácHình 6



A.  			B.  


C. 	 D. 

		


Câu 13: (0,25 điểm) Cho A’B’C’[image: ]ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu?
	A. 3.				B.2. 			C. [image: ] 			D. 18.

Câu 14: (0,25 điểm) Cho ABC [image: ]A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là  khi đó hai tam giác A’B’C’ [image: ]ABC theo tỉ số đồng dạng là


A. .	 B. 	C. 2	 		D.3.



Câu 15: (0,25 điểm) Cho  biết , khi đó 




A. .			B. .		C. .			D. .

Câu 16: (0,25 điểm)  Nếu ∆DEF và ∆HIK cóthì 
A. EDF[image: ]HKI.		B. DEF[image: ]IHK.	
C. DEF[image: ]HIK.		D. EFD[image: ]IHK.   
Câu 17: (0,25 điểm) Xác suất thực nghiệm càng gần xác suất khi 
	A. số phép thử càng nhỏ.
	B. số phép thử càng lớn.
	C. số phép thử bằng 60.
	D. có một phép thử.

Câu 18: (0,25 điểm) Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị : mm)  được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá  mm.
[image: ]
Theo em với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép số liệu không hợp lí ở tháng mấy ? 
A. Tháng 5 	         B. Tháng 6	           C. Tháng 7	               D. Tháng 8
Câu 19: (0,25 điểm) Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8A cho trong bảng sau:
	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	40
	35
	20
	5


Số học sinh học lực tốt và khá nhiều hơn số học sinh học lực đạt và chưa đạt bao nhiêu %?
A.15%			B.  40%			C. 50%		D. 20%
Câu 20: (0,25 điểm) Cho hình 8, trong đó DE // BC, AD = 10, DB = 15, CE = 27. Độ dài AE bằngHình 8

A. 15cm.	 
B. 18cm
C. 24cm.	 
D. 30cm.
Câu 21: (0,25 điểm)  Mỗi học sinh lớp 10B đóng góp 2 kg giấy vụn để thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của trường. Lớp trưởng thống kê lại số giấy vụn mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:
	Tổ
	Số kg giấy vụn

	1
	20

	2
	18

	3
	19

	4
	16


Hãy cho biết lớp trưởng đã thống kê chính xác hay chưa?
A. Lớp trưởng đã thống kê chính xác.			B. Lớp trưởng thống kê sai tổ 2.
C. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 3.			D. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 4.
Câu 22: (0,25 điểm)  Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005 (đơn vị: người/km2) như sau:
[image: 15 Bài tập 15 Bài tập Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Mỹ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
D. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Câu 23: (0,25 điểm) Biểu đồ dưới đây biểu diễn GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po giai đoạn 2010 – 2016.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.
B. Giai đoạn từ 2010 đến 2013 GDP của Ma-Lai-Xi-A cao hơn GDP của Xin-ga-po.
C. Năm 2016 GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po bằng nhau.	
D. Năm 2013 GDP của GDP của Xin-ga-po ít hơn GDP Ma-Lai-Xi-A 20 tỉ đô la Mỹ.
Câu 24: (0,25 điểm) Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn dân số Việt Nam qua các năm 1921, 1960, 1980, 1990, 2000 và 2020 (đơn vị triệu người)
[image: 3]
Từ biểu đồ trên, sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 64 triệu người?
A. 69 năm		B. 79 năm			C. 99 năm		D. 59 năm.
Câu 25: (0,25 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.
[image: ]
Tỉ lệ học sinh học lực Giỏi so với học sinh cả lớp khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 58%			       B. 21%			C. 5%			D. 16 %




Câu 26: (0,25 điểm) Cho   có (Hình 8). Gọi AD là tia phân giác của  . Tỉ số  bằngHình 8



A.         			B. 			


C.         			D. Hình 9




Câu 27: (0,25 điểm) Cho tam giác , biết BC = 5cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của (Hình 9). Khi đó, độ dài PQ là 


A.        			B.          


C.              		D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.  (1 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.



[image: ]Câu 2. (1 điểm)  Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc .
Câu 3. (1 điểm) Thống kê lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội trong các năm 2015; 2018; 2019 lần lượt là 5730; 9260; 5300 (đơn vị : m 3/s). (Nguồn :Niêm giám thống kê 2021, NXB Thống kê , 2021).
a) Lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên. Sau đó hãy hoàn thành biểu đồ dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội với các năm đã nêu.



2015
2019











2018



                                                      
b) Nhìn vào số liện bạn Lan đã đưa ra ý kiến lượng nước cao nhất năm 2015 ít hơn lượng nước cao nhất năm 2019. Ý kiến của bạn Lan nêu ra có chính xác không ? Vì sao ?
......................Hết....................














	    TRƯỜNG TH - THCS ĐĂK DỤC
      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Mã đề 804

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 8 
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


(Đề gồm 30 câu, 6 trang)
ĐỀ BÀI:
  * Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng:

Câu 1: (0,25 điểm) Cho hình 1. Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của  trong hình vẽ?Hình 1

A. 1.	B. 2
C. 3	D. 0




Câu 2: (0,25 điểm) Cho hình 2. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giácHình 2



A. 			B.  


C. 	 D. 



Câu 3: (0,25 điểm) Cho hình 3. Đường trung bình của tam giác  làHình 3



A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 4: (0,25 điểm) Cho hình 4.Hình 4

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 						   


B.  là trung điểm của 


C.  là đường trung bình của 	

D. 





Câu 5: (0,25 điểm) Cho   có (Hình 5). Gọi AD là tia phân giác của  . Tỉ số  bằngHình 5



A.         			B. 			


C.         			D. 

Câu 6: (0,25 điểm) Cho A’B’C’[image: ]ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu?
	A.[image: ] 			B.2. 			C. 3. 			D. 18.



Câu 7: (0,25 điểm) Cho tam giác , biết BC = 5cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của (Hình 6). Khi đó, độ dài PQ là Hình 6



A.        			B.          


C.              		D. 


Câu 8: (0,25 điểm) Cho hình 7, trong đó DE // BC, AD = 10, DB = 15, CE = 27. Độ dài AE bằngHình 7

A. 15cm.	 
B. 18cm
C. 24cm.	 
D. 30cm.

Câu 9: (0,25 điểm) Cho ABC [image: ]A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là  khi đó hai tam giác  A’B’C’ [image: ]ABC theo tỉ số đồng dạng là


A. .	 B. 	C. 2	 		D.3.



Câu 10: (0,25 điểm) Cho  biết , khi đó 




A. .			B. .		C. .			D. .

Câu 11: (0,25 điểm)  Nếu ∆DEF và ∆HIK cóthì 
A. EDF[image: ]HKI.		B. DEF[image: ]IHK.	
C. DEF[image: ]HIK.		D. EFD[image: ]IHK.   
Câu 12: (0,25 điểm) Xác suất thực nghiệm càng gần xác suất khi 
	A. số phép thử càng nhỏ.
	B. số phép thử càng lớn.
	C. số phép thử bằng 60.
	D. có một phép thử.

Câu 13: (0,25 điểm) Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A và B (đơn vị : mm)  được người lập thể hiện qua biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá  mm.
[image: ]
Theo em với số liệu được cho trong biểu đồ cột kép số liệu không hợp lí ở tháng mấy ? 
A. Tháng 5 	         B. Tháng 6	           C. Tháng 7	               D. Tháng 8
Câu 14: (0,25 điểm) Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8A cho trong bảng sau:
	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	40
	35
	20
	5


Số học sinh học lực tốt và khá nhiều hơn số học sinh học lực đạt và chưa đạt bao nhiêu %?
A.15%			B.  40%			C. 50%		D. 20%
Câu 15: (0,25 điểm)  Mỗi học sinh lớp 10B đóng góp 2 kg giấy vụn để thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của trường. Lớp trưởng thống kê lại số giấy vụn mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:
	Tổ
	Số kg giấy vụn

	1
	20

	2
	18

	3
	19

	4
	16


Hãy cho biết lớp trưởng đã thống kê chính xác hay chưa?
A. Lớp trưởng đã thống kê chính xác.
B. Lớp trưởng thống kê sai tổ 2.
C. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 3.
D. Lớp trưởng đã thống kê sai tổ 4.
Câu 16: (0,25 điểm)  Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005 (đơn vị: người/km2) như sau:
[image: 15 Bài tập 15 Bài tập Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 10]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Mỹ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
D. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới.
Câu 17: (0,25 điểm) Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố “Lấy được là thăm ghi số 9” là


A. 0.	B. 	C. .	D. 1. 
Câu 18: (0,25 điểm) Cho một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi gieo xúc xắc rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” càng gần với giá trị



A. 1.	B. .	C. .	D. . 
Câu 19: (0,25 điểm) Cho một đồng xu cân đối và đồng chất. Khi tung đồng xu rất nhiều lần thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” càng gần với giá trị



A. 2.                            	         B. .                               	   C. 	.			D. .                              
Câu 20: (0,25 điểm) Biểu đồ dưới đây biểu diễn GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po giai đoạn 2010 – 2016.
[image: ]
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.
B. Giai đoạn từ 2010 đến 2013 GDP của Ma-Lai-Xi-A cao hơn GDP của Xin-ga-po.
C. Năm 2016 GDP của Ma-Lai-Xi-A và Xin-ga-po bằng nhau.	
D. Năm 2013 GDP của GDP của Xin-ga-po ít hơn GDP Ma-Lai-Xi-A 20 tỉ đô la Mỹ.
Câu 21: (0,25 điểm) Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn dân số Việt Nam qua các năm 1921, 1960, 1980, 1990, 2000 và 2020 (đơn vị triệu người)
[image: 3]
Từ biểu đồ trên, sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 64 triệu người?
A. 69 năm		B. 79 năm			C. 99 năm		D. 59 năm.
Câu 22: (0,25 điểm) Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.
[image: ]
Tỉ lệ học sinh học lực Giỏi so với học sinh cả lớp khoảng bao nhiêu phần trăm?
A. 58%			       B. 21%			C. 5%			D. 16 %
	
* Em hãy điền đáp án mà em cho là đúng vào chỗ “……”:
Câu 23: (0,25 điểm) Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 6 quả màu đỏ, 12 quả màu tím, 4 quả màu vàng, 5 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất của biến cố “Qủa bóng lấy ra là quả cầu màu tím” là ………..
Câu 24: (0,5 điểm) Số học sinh đạt điểm tốt của lớp 7C được biểu diễn bởi biểu đồ dưới đây:
[image: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Lý thuyết Toán lớp 8) | Kết nối tri thức]
Dựa vào biểu đồ trên em hãy hoàn thành số liệu trong bảng sau:
	Tháng
	9
	10
	11
	12

	Số học sinh
	8
	(1) - ………
	(2) - ………….
	12


Trả lời: (1) - ………; (2) - ………….Hình 8

Câu 25: (0,25 điểm) Cho hình 8, biết giữa B và C có một hồ sâu. Khoảng cách giữa hai điểm D và E đo được là 70m. Khi đó khoảng cách B và C là ………….m.



Câu 26: (0,25 điểm) Cho hình 9, biết DE // AB. Hình 9

Khi đó ABC [image: ]……………





Câu 27: (0,25 điểm) Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 5” trong trò chơi trên là ………………
II. PHẦN TỰ LUẬN
[image: ]Câu 1.  (1 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.



Câu 2. (1 điểm)  Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây  và cách bóng của đỉnh cọc . 
Câu 3. (1 điểm) Thống kê lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội trong các năm 2015; 2018; 2019 lần lượt là 5730; 9260; 5300 (đơn vị : m 3/s). (Nguồn :Niêm giám thống kê 2021, NXB Thống kê , 2021).
a) Lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên. Sau đó hãy hoàn thành biểu đồ dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn lượng nước cao nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội với các năm đã nêu.
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b) Nhìn vào số liện bạn Lan đã đưa ra ý kiến lượng nước cao nhất năm 2015 ít hơn lượng nước cao nhất năm 2019. Ý kiến của bạn Lan nêu ra có chính xác không ? Vì sao ?
......................Hết....................


		  TRƯỜNG THCS ĐĂK DỤC
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 Năm học: 2023 – 2024; Môn: Toán – Lớp: 8


                                                                                  (Hướng dẫn chấm gồm 2 trang)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:  (7,0 điểm) 
       Mỗi phương án chọn đúng được 0,25 điểm.
MÃ ĐỀ 801
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	D



	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	A



	Câu
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	

	

	5
	9
	 DEC
	100


MÃ ĐỀ 802
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	(1) - 5
	(2) – 9
	120
	

	 DEC
	

	C
	B
	C



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	D



	Câu
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	C
	B


MÃ ĐỀ 803
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	 DEC
	80
	

	(1) - 5
	(2) – 9
	

	B
	B
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	D



	Câu
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	D


MÃ ĐỀ 804
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	B


B
	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	B



	Câu
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Đáp án
	A
	B
	D
	

	(1) - 5
	(2) – 9
	140
	 DEC
	



PHẦN II. TỰ LUẬN  (3,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung dự kiến
	Điểm

	1
( 1 điểm)
	
	Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2 ”.

Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2” là .
	0,5

0,5

	
2
( 1 điểm)
	
	[image: ]Vẽ hình đúng
	



0,25

	
	
	Ta có: AE = AC + CE = 8 + 2 = 10 (m).
	0,25

	
	
	Xét tam giác ABE có DC // AB (cùng vuông góc với AE) nên theo hệ quả của định lí Thalès, ta có:


 hay 
	0,25


0,25

	
	
	
Suy ra 
Vậy chiều cao của cây là 7,5m.
	

0,25

	
3
( 1 điểm)
	



a
	Để biểu diễn dữ liệu trên ta có thể lựa chọn biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ cột. 
(HS trả lời 1 trong 2 đáp án đều được điểm)

	0,25

	
	
	[image: ]

	0,25

	
	b
	Ý kiến của Lan đưa ra chưa chính xác. Vì 5730 > 5300 nên lượng nước của sông Hồng nằm 2015 nhiều hơn lượng nước năm 2019.
	0,5


* Lưu ý:  
- Học sinh làm cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
                                                            Đắk Dục, ngày 18 tháng 3 năm 2024 
	DUYỆT CỦA BGH

	DUYỆT CỦA TỔ CM
    [image: ]
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ
[image: ]
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